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Số: 2879 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày  06  tháng 10 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1292/TTr-SCT ngày 25/9/2009, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất đến năm 2015, có tính đến năm 2020, với nội dung chính như sau:
I. QUAN ĐIỂM
· Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến gỗ, cơ khí,... 

· Phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, gắn kết chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

· Tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp qua việc phát triển đa dạng các loại hình đào tạo. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ phát triển công nghiệp và chủ động tham gia vào quá trình phân công lao động khu vực và quốc tế.
· Phát triển công nghiệp đồng thời đảm bảo thực hiện hài hoà các yêu cầu của phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Phát triển mạnh ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Tập trung đầu tư hình thành các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ cao, hiện đại... góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện, để công nghiệp huyện thực sự trở thành một ngành kinh tế chủ lực.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Về quy mô

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) đến năm 2010 đạt 241 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2005; Đến 2015 là 829 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2010 và đến năm 2020 là 3.079 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2015. 
b) Về tốc độ 

· Tốc độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) giai đoạn 2006 - 2010 là 16,0%/năm; trong đó giai đoạn 2009 - 2010 là 15%/năm.

· Tốc độ phát triển GTSXCN giai đoạn 2011 - 2015 là 28%/năm.

· Tốc độ phát triển GTSXCN giai đoạn 2016 – 2020 là 30%/năm.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
· Phát huy năng lực hiện có, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, mở rộng đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh.
· Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành nghề nông thôn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

· Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp khai thác lợi thế của địa phương; các ngành sử dụng nguyên liệu tại chỗ, giải quyết việc làm cho người lao động, ít gây ô nhiễm môi trường, gồm: các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến phục vụ nông, lâm nghiệp, may mặc, giày dép,... 

· Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu theo hướng nâng cao tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, như: ngành công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, vật liệu mới,... Đẩy mạnh công tác quy hoạch đầu tư phát triển các khu và cụm công nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững.

· Định hướng ưu tiên tập trung phát triển 5 ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện từ nay đến 2020 theo thứ tự như sau:

+ Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng (SXVLXD): Tập trung đầu tư chiều sâu các doanh nghiệp hiện có để tăng sản lượng sản phẩm. Khuyến khích thu hút đầu tư các doanh nghiệp mới để tiếp tục khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện.

+ Ngành công nghiệp cơ khí: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành cơ khí để đến năm 2020 ngành cơ khí là một trong những ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp của huyện. Tập trung sản xuất các sản phẩm cơ khí lắp ráp và chế tạo thiết bị, phụ tùng ô tô; cơ khí chế tạo máy móc thiết bị, cấu kiện kim loại; sản phẩm cơ khí tiêu dùng;...

+ Ngành công nghiệp điện – điện tử: Ưu tiên, khuyến khích thu hút đầu tư các nhà đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp điện - điện tử, nhất là giai đoạn sau năm 2010 và phát triển mạnh vào những năm sau năm 2015. Kêu gọi thu hút tập trung vào các lĩnh vực sản xuất linh kiện, máy móc thiết bị điện; công nghệ thông tin, viễn thông;... đòi hỏi nhiều vốn và kỹ thuật, đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện (như Dầy Giây).
+ Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm: Phát huy năng lực sẵn có của ngành, đảm bảo các điều kiện về môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, có tính cạnh tranh cao. Khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp chế biến, sản xuất sản phẩm chế biến tinh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
+ Ngành công nghiệp dệt may, giày dép: Khuyến khích thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch trên địa bàn. Tập trung đầu tư chiều sâu các doanh nghiệp hiện có để gia tăng giá trị và chất lượng sản phẩm. Đa dạng hoá sản phẩm ngành may và giày dép để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

1. Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD
a) Định hướng

· Đầu tư chiều sâu các cơ sở sản xuất hiện có, tiếp tục phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng mới nhằm khai thác tiềm năng đã đầu tư, đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường.

· Khuyến khích đầu tư phát triển các sản phẩm kỹ thuật cao như gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật điện, thuỷ tinh cao cấp… và các sản phẩm gốm sứ tiêu dùng khác. 
· Khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn, đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt quan tâm đến giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 12,1%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 12,6%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 22,1%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 18,6%/năm.
+ Cơ cấu ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 lần lượt là 31,0%, 24,5% và 15,5%. 

· Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện có như: Khai thác đá, đất (theo quy hoạch tài nguyên khoáng sản), sản xuất gạch xây dựng, gạch trang trí, cấu kiện bê tông,...

+ Thu hút đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao, như: gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật điện, thuỷ tinh cao cấp;… và các sản phẩm gốm sứ tiêu dùng khác phục vụ trong nước và xuất khẩu.

+ Các dự án sản xuất vật liệu mới (sứ kỹ thuật điện, điện tử; vật liệu thuỷ tinh cách điện, sứ polyme...).

+ Các dự án sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới như: vật liệu ốp lát nội thất, tấm trần từ các nguyên liệu chính là keo hữu cơ và sợi vải thủy tinh có khả năng chống cháy; các vật liệu cách âm, cách nhiệt từ bông sợi khoáng, bông thủy tinh, bông gốm…

2. Ngành công nghiệp cơ khí

a) Định hướng

· Ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư phát triển ngành cơ khí để trở thành ngành công nghiệp chủ lực của huyện. Phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, ngành nghề.
· Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn để sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư vào khu công nghiệp Dầu Giây.

· Tăng cường công tác hỗ trợ, khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ, phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn nông thôn.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 22,0%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 16,8%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 30,1%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 44,4%/năm.
+ Cơ cấu ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 có xu hướng tăng về tỷ trọng, lần lượt là 12,0%, 13,0% và 22,0%. 

· Dự án thu hút đầu tư

+ Đầu tư phát triển, mở rộng quy mô và phát huy công suất đầu tư các cơ sở hiện có của ngành cơ khí trên địa bàn huyện;

+ Các dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, sản xuất phụ tùng của các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy. 

+ Các dự án chế tạo khuôn mẫu, đúc chi tiết, gia công phụ tùng máy công cụ và máy nông nghiệp, gia công áp lực;

+ Các dự án sản xuất vật liệu, sản xuất trang thiết bị cấu kiện xây dựng, vật liệu xây dựng, luyện kim chất lượng cao; 

+ Các sản phẩm cơ khí tiêu dùng.

3. Ngành công nghiệp điện, điện tử 

a) Định hướng

· Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp điện - điện tử, đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sản xuất kinh doanh tại Việt Nam đầu tư vào khu công nghiệp Dầu Giây.

· Tập trung phát triển sản xuất theo hướng phát triển điện tử chuyên dùng, bao gồm sản xuất sản phẩm vật liệu điện; linh kiện, phụ tùng và sản phẩm phụ trợ cho các lĩnh vực tin học, viễn thông, điện tử y tế, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, đo lường, tự động hóa.
b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Giai đoạn 2011 – 2015: Tập trung kêu gọi thu hút đầu tư để có thể phát triển nhanh vào giai đoạn 2016 – 2020.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 77%/năm.
+ Cơ cấu ngành đến năm 2015 và năm 2020 có xu hướng tăng về tỷ trọng, lần lượt là 3,0% và 14,0%.
· Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện, sản xuất sản phẩm vật liệu điện phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng. 

+ Các dự án sản xuất thiết bị văn phòng, máy tính, màn hình, fax, máy in… Các dự án sản xuất sản linh kiện điện tử phục vụ lắp ráp các sản phẩm công nghiệp, gia dụng (thiết bị điều khiển điện tử trong các máy móc thiết bị, máy tính, ti vi, màn hình, thiết bị âm thanh, truyền thông...). 

+ Các dự án sản xuất các sản phẩm vật liệu mới khác (vật liệu sản xuất cáp quang, cáp ngầm cao thế, vật liệu điện tử, ...).

4. Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

a) Định hướng

· Ưu tiên thu hút đầu tư vào các sản phẩm chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến những loại nông sản có thế mạnh trên địa bàn, có tính cạnh tranh cao.
· Phát triển công nghiệp chế biến gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn thực phẩm nhằm phát triển bền vững, hiệu quả, do đó khuyến khích các dự án ít ô nhiễm, sử dụng công nghệ hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chế biến thực phẩm an toàn và môi trường.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 15,2%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 17,6%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 26,6%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 30,0%/năm.

+ Cơ cấu của ngành đến năm 2010, 2015 và năm 2020 lần lượt là 29,4%, 27,8% và 18,4% và đến năm 2020 ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 sau ngành cơ khí.

· Dự án thu hút đầu tư

+ Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất các cơ sở sản xuất hiện có.
+ Thu hút đầu tư các cơ sở chế biến thịt gia súc, gia cầm, chế biến rau củ quả, chế biến sản phẩm cây công nghiệp,… 
+ Các dự án chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. 

5. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép

a) Định hướng

· Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp may mặc, giày dép trên cơ sở thu hút các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Khuyến khích, thu hút các dự án chuyển dịch từ các địa bàn khác trong Tỉnh đầu tư vào địa bàn huyện.

· Phát triển ngành may mặc, giày dép gắn với bảo vệ môi trường, kiểm soát môi trường chặt chẽ đối với những dự án đang hoạt động trên địa bàn. Không thu hút các dự án ngành dệt, nhuộm; các dự án thuộc da, chế biến da thô; các dự án sử dụng nhiều nước và nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. 

· Mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa. Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, nhằm giảm nhập siêu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm trong ngành.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 15,2%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 14,9%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 40,6%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 33,1%/năm.
+ Cơ cấu của ngành năm 2010, 2015 và năm 2020 có xu hướng tăng về tỷ trọng, lần lượt là 10,0%, 16,0% và 18,0%. 

· Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ của các cơ sở, doanh nghiệp hiện có trên địa bàn huyện; Các dự án đầu tư mở rộng sản xuất ngành may mặc và giày dép của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn huyện;

+ Các dự án đầu tư mới sản xuất hàng may mặc, giày dép, sản phẩm giả da, sản phẩm tiêu dùng thời trang (va li, túi sách,…);

+ Các dự án đầu tư sản xuất phụ liệu cho ngành giày dép (công nghiệp phụ trợ): phụ liệu trang trí làm đẹp... Các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: sản xuất móc áo, gim cài, cúc áo, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khoá kéo,...

6. Ngành công nghiệp chế biến gỗ

a) Định hướng

· Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất các sản phẩm bàn ghế xuất khẩu và các đồ dùng sinh hoạt khác (giường, tủ, kệ, dụng cụ nhà bếp...)

· Tập trung phát huy năng lực chế biến hiện có của ngành, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, đẩy mạnh xuất khẩu.

· Khuyến khích phát triển mạnh các dự án sản xuất, chế biến hàng mộc với công nghệ hiện đại, năng suất cao, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 - 2010 là: 21,0%/năm, trong đó giai đoạn 2009 - 2010: 13,3%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 25,0%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 16,7%/năm.
+ Cơ cấu của ngành đến năm 2010, 2015 và năm 2020 có xu hướng giảm về tỷ trọng, lần lượt là 13,5%, 12,0% và 7,0%. 

· Dự án thu hút đầu tư

+ Tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất các cơ sở hiện có.

+ Các dự án sản xuất sản phẩm mộc cao cấp: sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu; các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng phục vụ xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí nội, ngoại thất...); các dự án sản xuất trang thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ...).
7. Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic

a) Định hướng

· Khuyến khích các dự án ngành hoá chất, cao su, plastic đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. 

· Thu hút đầu tư các dự án ngành hoá chất phải đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về môi trường. Không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm đầu tư vào địa bàn.

b) Quy hoạch phát triển

· Tăng trưởng GTSXCN

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 76%/năm.

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 24,3%/năm.

+ Cơ cấu của ngành đến năm 2010 chiếm 2,9%; đến 2015 chiếm 2,5%, đến năm 2020 chiếm khoảng 4%.

· Dự án thu hút đầu tư

+ Các dự án đầu tư sản xuất phân bón (phân vi sinh), thuốc trừ sâu,… phục vụ sản xuất nông nghiệp; các dự án ứng dụng công nghệ sinh học;

+ Các dự án sản xuất dược phẩm (cho người và động vật), chế phẩm sinh học,… 

+ Các dự án sản xuất hoá chất khác ít gây ô nhiễm và sử dụng ít nước đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện,…

8. Các ngành công nghiệp còn lại

Các ngành công nghiệp còn lại chủ yếu là lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ giấy (cả lĩnh vực in và xuất bản) và điện - nước. Định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới tập trung thu hút có chọn lọc các dự án, đảm bảo các điều kiện nghiêm ngặt về môi trường. Không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm đầu tư vào địa bàn, cụ thể:

· Các dự án sản xuất sản phẩm từ giấy như: bao bì giấy các loại; văn phòng phẩm; sản phẩm trang trí;...

· Các dự án khai thác và phân phối nước theo quy hoạch.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 vẫn giữ nguyên diện tích đất đã quy hoạch, cụ thể:

1. Khu công nghiệp 

· Khu công nghiệp Dầu Giây: Quy mô diện tích là 339,8 ha.

· Khu công nghiệp Gia Kiệm: Quy mô diện tích là 330 ha.

· Khu công nghiệp chuyên ngành chế biến nông sản thực phẩm (DONATABA): 250,74 ha.

2. Cụm công nghiệp

· Cụm CN Hưng Lộc: 41,86 ha. 
· Cụm Công nghiệp Quang Trung: 79,87 ha.
· Cụm công nghiệp Socklu: 160 ha.
· Cụm Công nghiệp Gia Tân 1, 2: 160,5 ha.

VI. DỰ BÁO VỀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ
Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 - 2020 là 3.248 tỷ đồng, tương đương với 295,2 triệu USD (theo giá quy đổi 1994), chiếm 0,74% tổng nhu cầu vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn, trong đó:

· Giai đoạn 2009-2010: Nhu cầu vốn đầu tư là 67 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,1 triệu USD (bình quân mỗi năm 3,05 triệu USD), chiếm 0,27% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.

· Giai đoạn 2011-2015: Nhu cầu vốn đầu tư là 655 tỷ đồng, tương đương khoảng 59,5 triệu USD (bình quân mỗi năm 11,9 triệu USD), chiếm 0,49% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.

· Giai đoạn 2016-2020: Nhu cầu vốn đầu tư là 2.526 tỷ đồng, tương đương khoảng 229,6 triệu USD (bình quân mỗi năm 76,5 triệu USD), chiếm 0,91% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.
Nguồn vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện hiện nay chủ yếu là nguồn đầu tư trong nước, dự báo cơ cấu nguồn vốn này đến năm 2020 là 60% vốn thu hút đầu tư nước ngoài và 40% là vốn đầu tư trong nước (do thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp Dầu Giây và Gia Kiệm). 

VII. DỰ BÁO NHU CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Dự báo đến năm 2020, lao động công nghiệp trên địa bàn huyện là 20.157 người, chiếm 1,44% lao động công nghiệp toàn Tỉnh, trong đó khu vực dân doanh và ngành nghề ưu tiên đầu tư sẽ thu hút ngày càng nhiều lao động, cụ thể như sau:

· Dự báo đến năm 2010 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 4.106 người, tăng thêm 1.491 người so năm 2005, chiếm 0,69% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2009-2010 là 8,0%/năm.

· Dự báo đến năm 2015, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 8.811 người, tăng thêm 4.705 người so năm 2010, chiếm 0,93% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2011-2015 là 16,5%/năm.

· Dự báo đến năm 2020, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 20.157 người, tăng thêm 11.346 người so năm 2015, chiếm 1,44% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 18,0%/năm.

VIII. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư

· Tập trung đầu tư cơ cở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu về mặt bằng đất đai cho các doanh nghiệp phát triển.

· Đẩy mạnh việc triển khai chính sách hỗ trợ về đầu tư hạ tầng đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện theo Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 – 2010.

· Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về Khu công nghiệp. 

· Đẩy nhanh tốc độ đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật về giao thông đường bộ theo quy hoạch để tạo điều kiện thu hút đầu tư ngành công nghiệp. Quan tâm tới việc phát triển hạ tầng xã hội phục vụ phát triển công nghiệp như nhà ở công nhân, bệnh xá, trường học,... 

· Tiếp tục thực hiện tốt và tăng cường cải tiến thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

· Tuyên truyền và triển khai đến các doanh nghiệp các chính sách hỗ trợ về nguồn nhân lực hiện tại như chương trình đào tạo nghề theo chính sách khuyến công hàng năm, chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Đồng Nai và nhiều chương trình lồng ghép hàng năm khác.

· Khuyến khích và đẩy mạnh công tác đào tạo, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, đội ngũ kỹ thuật viên, cán bộ, công nhân lành nghề, chuyên sâu.

· Mở rộng quy mô, mạng lưới các trường, cơ sở đào tạo - giáo dục nghề nghiệp công lập, ngoài công lập và dạy nghề dân gian truyền thống. Cần tăng cường xã hội hoá, đa dạng hoá các hình thức sở hữu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

· Tăng đầu tư của nhà nước theo hướng đầu tư có trọng điểm nhằm xây dựng các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo có uy tín trong nước, khu vực và thế giới.

3. Giải pháp về thị trường 

· Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa; liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với nhà sản xuất, kênh phân phối và người tiêu dùng.

· Cung cấp thông tin thường xuyên về thị trường trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin. Tăng cường hỗ trợ môi trường pháp lý cho doanh nghiệp mở rộng thị trường. 

· Tích cực tìm kiếm thị trường qua việc mở rộng quan hệ hợp tác thông qua công tác đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

· Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các Hiệp hội nhằm cung cấp thông tin, thống nhất thực hiện các chiến lược phát triển sản xuất, liên kết trong kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ xúc tiến thương mại giỏi, am hiểu kinh doanh quốc tế và giao dịch thương mại.

4. Giải pháp phát triển khoa học công nghệ

· Đầu tư kinh phí thỏa đáng cho nghiên cứu khoa học, không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, sản xuất sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao.

· Lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và phù hợp với xu thế của thế giới. Chú trọng đầu tư công nghệ theo hướng hiện đại hoá, tự động hoá quy trình sản xuất, sử dụng công nghệ khép kín, đảm bảo tốt hơn môi trường quản lý, giảm tiêu hao năng lượng vật tư. 

· Hỗ trợ cung cấp thông tin về công nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, sản xuất những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.

· Tổ chức thức hiện tốt Luật Chuyển giao công nghệ số 80/QH11 ngày 29/11/2006, đưa công tác thẩm định công nghệ vào nề nếp, đảm bảo quyền lợi của bên bán công nghệ và các doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ. 

5. Giải pháp về môi trường

· Thu hút đầu tư có lựa chọn những dự án, ngành nghề ít gây ô nhiểm, công nghệ và trang thiết bị sản xuất hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

· Lựa chọn đầu tư công nghệ và trang thiết bị công nghệ sản xuất hiện đại, tiến tiến theo hướng tự động hoá nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khoẻ người lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

· Tập trung đầu tư hệ thống xử lý môi trường hoàn thiện trong các khu công nghiệp, đảm bảo các khu công nghiệp trên địa bàn huyện đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

· Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, thực hiện tốt công tác thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án công nghiệp; xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

6. Giải pháp tăng cường quản lý ngành công nghiệp

· Tăng cường công tác tổ chức và triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp huyện. 

· Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn.

· Thường xuyên tổ chức nâng cao trình độ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp cho bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý chuyên ngành công nghiệp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
· Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất đã được duyệt.
· UBND huyện Thống Nhất cụ thể hoá Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng, các doanh nghiệp ngành công nghiệp để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với Quy hoạch.

· Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề trong Quy hoạch không còn phù hợp thì các đơn vị đề xuất trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch theo định hướng phát triển.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên – Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày k‎ý ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng CNN;
- Trung tâm công báo;

- Lưu: VT, CNN. 
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